
































































































































































































































































 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 
Dự án “Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng Khu đô thị mới 

dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận tại các xã Tân Dương  
và Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường; 

Xét đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
đối với Dự án “Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng Khu đô 
thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận tại các xã Tân Dương và 
Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng” của Công ty cổ phần 
Tập đoàn bất động sản CRV tại Văn bản số 0524/CV-TĐ/ĐTM/CRV ngày 17 
tháng 6 năm 2024 và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
của Dự án “Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng Khu đô thị 
mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận tại các xã Tân Dương và Dương 
Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng” (sau đây gọi là Dự án) của Công 
ty cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV (sau đây gọi là Chủ dự án) với các nội dung, 
yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo 
vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 
2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- UBND TP Hải Phòng; 
- Sở TN&MT TP Hải Phòng; 
- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường; 
- Công ty cổ phần Tập đoàn BĐS CRV; 
- Lưu: VT, VPMC, MT.Ng. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

 
Lê Công Thành 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024 



CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN                         
“ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI DỌC ĐƯỜNG ĐỖ MƯỜI KÉO DÀI VÀ 
VÙNG PHỤ CẬN TẠI CÁC XÃ TÂN DƯƠNG VÀ DƯƠNG QUAN, 

HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG” 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTNMT ngày     tháng      năm 2024  
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
 

1. Thông tin về Dự án 

1.1. Thông tin chung 

- Tên Dự án: “Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng Khu 
đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận tại các xã Tân Dương và 

Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”. 

- Địa điểm thực hiện Dự án: các xã Tân Dương và Dương Quan, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

- Chủ dự án: Công ty cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV. 

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 4 số 183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

1.2. Phạm vi, quy mô của Dự án 

- Phạm vi Dự án: Đầu tư xây dựng công trình nhà ở thương mại, nhà ở xã 
hội và các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của Khu đô thị Khu 
đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận tại các xã Tân Dương và 

Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng trên diện tích khoảng 
49,37 ha, quy mô dân số khoảng 15.256 người trên cơ sở Quyết định số 3178/QĐ-
UBND ngày 11/10/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng về 
việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án (sau đây gọi tắt là Quyết định số 
3178/QĐ-UBND); Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 và Quyết định 
số 6158/QĐ-UBND ngày 19/07/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc 
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án.   

- Toạ độ các điểm khống chế theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 
105º45’múi chiếu 3º như sau: 

TT 
Tọa độ VN2000 (Kinh tuyến 

trục 105º45’ múi chiếu 3º) TT 
Tọa độ VN2000 (Kinh tuyến 

trục 105º45’ múi chiếu 3º) 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 2312395,32 596552,36 65 2311002,47 596677,43 
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2 2312395,32 596624,74 66 2310970,43 596644,97 

3 2312400,89 596689,73 67 2310965,86 596633,68 

4 2312408,98 596736,63 68 2310965,87 596522,54 

5 2312420,68 596746,35 69 2310962,28 596477,89 

6 2312408,03 596746,52 70 2310962,18 596468,90 

7 2312256,86 596748,55 71 2311023,25 596468,89 

8 2312255,04 596627,82 72 2311084,33 596468,89 

9 2312270,30 596627,82 73 2311092,29 596476,10 

10 2312270,60 596609,09 74 2311092,33 596563,70 

11 2312294,54 596608,89 75 2311092,33 596650,52 

12 2312294,72 596573,53 76 2311259,08 596650,52 

13 2312344,51 596573,53 77 2311425,82 596650,52 

14 2312344,51 596552,36 78 2311425,83 596696,01 

15 2312259,87 596784,51 79 2311260,83 596696,01 

16 2312255,87 596788,57 80 2311252,83 596704,01 

17 2312255,87 596915,89 81 2311252,83 596733,01 

18 2312255,86 596995,15 82 2311426,21 596735,64 

19 2312234,91 596998,72 83 2311468,67 596741,16 

20 2312178,43 597007,19 84 2311534,02 596754,21 

21 2312121,95 597015,66 85 2311683,17 596785,91 

22 2212116,19 596958,67 86 2311714,57 596791,25 

23 2312110,44 596901,67 87 2311603,75 596395,53 

24 2312156,74 596895,79 88 2311603,75 596454,93 

25 2312156,87 596789,90 89 2311603,75 596514,32 

26 2312152,87 596785,95 90 2311536,33 596514,32 

27 2312049,70 596787,34 91 2311536,33 596631,01 

28 2312046,75 596790,33 92 2311515,83 596631,01 

29 2312039,70 596797,47 93 2311495,33 596631,01 

30 2312019,70 596800,23 94 2311495,33 596567,33 

31 2312019,70 596927,77 95 2311450,83 596567,33 

32 2311770,70 596927,77 96 2311450,83 596458,39 

33 2311766,70 596931,77 97 2311114,04 596458,28 

34 2311766,70 597000,27 98 2311108,14 596453,89 

35 2311450,84 597000,27 99 2310961,98 596453,89 
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36 2311450,84 597041,78 100 2310961,87 596397,84 

37 2311425,84 597041,54 101 2310961,87 596341,80 

38 2311425,84 597042,75 102 2310961,87 596299,91 

39 2311406,52 597042,72 103 2310961,87 596258,02 

40 2311406,51 597052,59 104 2310961,15 596235,52 

41 2311406,09 597054,53 105 2310960,43 596213,02 

42 2311406,36 597056,89 106 2310960,44 596143,74 

43 2311407,45 597057,25 107 2310960,46 596074,45 

44 2311407,46 597207,11 108 2310969,36 596069,00 

45 2311341,90 597205,31 109 2310994,87 596082,04 

46 2311263,10 597182,66 110 2311019,08 596094,42 

47 2311237,01 597165,98 111 2311012,63 596116,92 

48 2311180,74 597139,27 112 2311046,06 596121,54 

49 2311121,23 597127,46 113 2311046,34 596118,52 

50 2311087,34 597126,03 114 2311047,94 596118,65 

51 2311087,33 597030,28 115 2311048,47 596109,44 

52 2310964,86 597030,28 116 2311116,79 596144,37 

53 2310962,93 597002,41 117 2311112,34 596147,51 

54 2310961,88 596942,79 118 2311112,34 596281,12 

55 2310965,86 596893,01 119 2311112,33 596414,32 

56 2310965,85 596784,81 120 2311117,74 596419,25 

57 2310965,85 596778,95 121 2311269,79 596419,29 

58 2310971,21 596770,10 122 2311421,84 596419,33 

59 2310989,20 596756,91 123 2311425,84 596415,33 

60 2311002,15 596738,70 124 2311425,84 596316,61 

61 2311011,17 596733,01 125 2311450,84 596327,69 

62 2311092,33 596733,01 126 2311459,54 596322,62 

63 2311092,33 596682,51 127 2311509,78 596351,10 

64 2311011,17 596682,51 128 2311527,13 596360,33 

   1 2312395,32 596552,36 
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1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án  

1.3.1. Các hạng mục công trình của Dự án 

a) Các hạng mục công trình chính 

- Xây thô hoàn thiện mặt ngoài khu nhà ở liền kề có tổng diện tích đất 
khoảng 100.771,2 m2, tổng số lô đất khoảng 1.146 lô, cao tối đa 05 tầng, mật độ 
xây dựng từ 78% đến 100% tại 39 ô đất liền kề bao gồm từ N1 đến N32, LK5, 
LK6, LK11, LK12, LK12A, LK14, LK15. 

- Xây thô hoàn thiện mặt ngoài khu nhà ở biệt thự có tổng diện tích đất 
khoảng 7.276 m2, tổng số lô đất khoảng 39 lô cao tối đa 05 tầng, mật độ xây dụng 
từ 68% đến 74% tại 03 ô đất bao gồm BT1, BT2, BT3. 

- Xây dựng khu nhà ở xã hội (chung cư) có diện tích đất khoảng 34.239,5 
m2 tại 04 ô đất bao gồm NXH1, NXH2, NOXH1, NOXH2 cao tối đa từ 04 đến 05 
tầng, tổng số căn hộ khoảng 510 căn. Mật độ xây dựng tối đa từ 55% đến 75%. 

- Xây dựng 04 tòa chung cư kết hợp thương mại dịch vụ có diện tích đất 
khoảng 18.494 m2 tại 04 ô đất từ HH1 đến HH4 cao tối đa 33 tầng, khoảng 2.494 
căn hộ, mật độ xây dựng tối đa từ 45% đến 50%. Trong đó: 

+ Xây dựng 01 tòa chung cư kết hợp thương mại dịch vụ HH1 có diện tích 
khoảng 5.137 m2, chiều cao tối đa 33 tầng trong đó 03 tầng hầm (bố trí để xe và 
hệ thống kỹ thuật), khối đế 03 tầng (bố trí thương mại, dịch vụ), khối tháp 30 tầng 
(01 tầng lánh nạn, không bao gồm tầng tum) khoảng 696 căn hộ chung cư có diện 
tích khoảng từ 55 m2 đến 100 m2. Diện tích sàn xây dựng khoảng 93.159 m2 gồm: 
Diện tích sàn xây dựng hầm khoảng 15.411 m2; diện tích sàn xây dựng căn hộ để 
ở khoảng 67.038 m2; diện tích sàn thương mại, dịch vụ khoảng 7.706 m2; diện 
tích sàn xây dựng tầng lánh nạn khoảng 2.312 m2. 

+ Xây dựng 01 tòa chung cư kết hợp thương mại dịch vụ HH2 có diện tích 
khoảng 3.886,7 m2, chiều cao tối đa 33 tầng trong đó 03 tầng hầm (bố trí để xe và 
hệ thống kỹ thuật), khối đế 03 tầng (bố trí thương mại, dịch vụ), khối tháp 30 tầng 
(01 tầng lánh nạn, không bao gồm tầng tum) khoảng 522 căn hộ chung cư có diện 
tích khoảng từ 55 m2 đến 100 m2. Diện tích sàn xây dựng khoảng 69.902 m2 gồm: 
Diện tích sàn xây dựng hầm khoảng 11.660 m2; diện tích sàn xây dựng căn hộ để 
ở khoảng 50.721 m2; diện tích sàn thương mại, dịch vụ khoảng 5.247 m2; diện 
tích sàn xây dựng tầng lánh nạn khoảng 1.749 m2. 

+ Xây dựng 01 tòa chung cư kết hợp thương mại dịch vụ HH3 có diện tích 
khoảng 4.729,6 m2, chiều cao tối đa 33 tầng trong đó 03 tầng hầm (bố trí để xe và 
hệ thống kỹ thuật), khối đế 03 tầng (bố trí thương mại, dịch vụ, diện tích cơ sở 
mầm non khoảng 550 m2), khối tháp 30 tầng (01 tầng lánh nạn, không bao gồm 
tầng tum) khoảng 638 căn hộ chung cư có diện tích khoảng từ 55 m2 đến 100 m2. 
Diện tích sàn xây dựng khoảng 85.771 m2 gồm: Diện tích sàn xây dựng hầm 
khoảng 14.189 m2; diện tích sàn xây dựng căn hộ để ở khoảng 61.721 m2; diện 
tích sàn thương mại, dịch vụ khoảng: 7.094 m2; diện tích sàn xây dựng tầng lánh 
nạn khoảng 2.128 m2. 



5 
 

 

+ Xây dựng 01 tòa chung cư kết hợp thương mại dịch vụ HH4 có diện tích 
khoảng 4.740,7 m2, chiều cao tối đa 33 tầng trong đó 03 tầng hầm (bố trí để xe và 
hệ thống kỹ thuật), khối đế 03 tầng (bố trí thương mại, dịch vụ, diện tích cơ sở 
mầm non khoảng 550 m2), khối tháp 30 tầng (01 tầng lánh nạn, không bao gồm 
tầng tum) khoảng 638 căn hộ chung cư có diện tích khoảng từ 55 m2 đến 100 m2. 
Diện tích sàn xây dựng khoảng 85.973 m2 gồm: Diện tích sàn xây dựng hầm 
khoảng 14.222 m2; diện tích sàn xây dựng căn hộ để ở khoảng 61.866 m2; diện 
tích sàn thương mại, dịch vụ khoảng 7.111m2; diện tích sàn xây dựng tầng lánh 
nạn khoảng 2.133 m2. 

- Xây dựng đất công cộng đơn vị ở diện tích khoảng 2.303,4 m2, gồm 02 ô 
đất CC1 và CC2, mật độ xây dựng tối đa 40%, chiều cao tối đa 03 tầng. Trong đó: 

+ Xây dựng trạm y tế trên ô đất CC1 với diện tích khoảng 1.079,9 m2, chiều 
cao tối đa 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%. 

+ Xây dựng công trình thương mại trên ô đất CC2 với diện tích khoảng 
1.223,5 m2, chiều cao tối đa 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%. 

- Xây dựng đất giáo dục trên 04 ô đất từ GD1 đến GD4 có diện tích khoảng 
24.366 m2, chiều cao tối đa 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%: 

+ Trường mầm non (GD1): Diện tích khoảng 4.920,1 m2. 

+ Trường THCS (GD2): Diện tích khoảng 7.432,6 m2. 

+ Trường tiểu học (GD3): Diện tích 8.776,8 m2. 

+ Trường mầm non (GD4): Diện tích 3.236,5 m2. 

b) Các hạng mục công trình phụ trợ 

- Thi công san nền: San nền Dự án theo lô chức năng theo từng lớp đầm 
nén đạt K=0,9, đường đồng mức giao động từ +2,60 - 3,10; sử dụng cát để đắp 
san nền; bóc bỏ lớp đất hữu cơ phủ bề mặt trước khi san nền. 

- Xây dựng đường giao thông có diện tích khoảng 202.718,53 m2 (trong đó 

đường giao thông nội bộ có diện tích khoảng 192.318,72 m2, diện tích đường Đỗ 
Mười đoạn đi qua Dự án khoảng 10.399,81 m2). 

- Xây dựng bãi đỗ xe công cộng có diện tích khoảng 1.198,8 m2. 

- Hệ thống cấp điện và chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc. 

- Hệ thống cấp nước: Bố trí các tuyến đường ống HDPE D40 - D315 đi 

ngầm dọc theo các tuyến đường với tổng chiều dài 15.450 m (nguồn nước cấp từ 
Nhà máy nước Ngũ Lão và Nhà máy nước An Dương).  

- Khu công viên cây xanh, mặt nước diện tích khoảng 92.181,81 m2. 

+ Đất cây xanh công cộng diện tích khoảng 69.165,00 m2. 

+ Đất mặt nước công cộng diện tích khoảng 23.016,81 m2. 
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c) Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường:  

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: Bố trí các tuyến đường ống bê tông cốt 
thép (BTCT) kích thước từ D300 – D1500 với tổng chiều dài khoảng 12.480 m, kết 
hợp với các kênh cảnh quan MN1, MN2, MN3 và hồ cảnh quan MN4 thu gom 
nước mưa chảy tràn ra kênh Tân Dương hiện trạng và kênh BTCT phía Nam (BxH= 
6x3,7 m).  

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải: Bố trí các tuyến đường ống BTCT 
kích thước D300, D400, D500 với tổng chiều dài khoảng 8.404 m thu gom nước 
thải phát sinh về trạm xử lý nước thải tập trung. 

- Một (01) trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 4.200 
m3/ngày.đêm gồm 02 module, mỗi module gồm 02 line, công suất 1.050 
m3/ngày.đêm/line (trung tâm vị trí xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung của 
Dự án có tọa độ: X (m) = 2311076,2361; Y (m) = 596316,8221, hệ tọa độ 
VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 3o). 

- Hai (02) trạm bơm nước thải chuyển bậc (Trạm bơm công suất 52 m3/h 
đêm đặt tại vị trí có tọa độ trung tâm: X (m) = 2311583,9998; Y (m) = 
596767,4297 và trạm bơm công suất 24 m3/h đặt tại vị trí có tọa độ trung tâm: X 
(m) = 2311283,7560; Y (m) = 596986,7560, hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 
105045’, múi chiếu 3o). 

- Một (01) hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục để kiểm soát liên 
tục tại cửa xả ra môi trường của trạm xử lý nước thải tập trung các thông số: Lưu 

lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, COD, TSS, amoni. Lắp camera giám sát 
và truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng theo 
đúng quy định (trung tâm vị trí đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động của Dự 
án có tọa độ: X (m) = 2311074,9354; Y (m) = 596305,7488, hệ tọa độ VN2000, 
kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 3o). 

- Hai (02) hệ thống thu gom và xử lý mùi phát sinh từ 02 module xử lý nước 
thải sinh hoạt tập trung với công suất quạt hút 3.000 m³/h/hệ thống (trung tâm vị 
trí đặt 02 hệ thống thu gom và xử lý mùi phát sinh từ 02 module xử lý nước thải 
sinh hoạt tập trung của Dự án có tọa độ: X (m) = 2311072,6258; Y (m) = 
596321,7819, hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 3o). 

- Một (01) khu tập kết chất thải sinh hoạt tạm thời diện tích khoảng 105 m2 
(trung tâm vị trí xây dựng khu tập kết chất thải sinh hoạt tạm thời của Dự án có 
tọa độ: X (m) = 2311065,5190; Y (m) = 596335,9427, hệ tọa độ VN2000, kinh 
tuyến trục 105045’, múi chiếu 3o). 

- Một (01) kho chứa chất thải nguy hại diện tích 10 m2 (trung tâm vị trí xây 
dựng kho chứa chất thải nguy hại của Dự án có tọa độ: X (m) = 2311072,9015; Y 
(m) = 596296,3330, hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 3o). 
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1.3.2. Các hoạt động của Dự án 

a) Hoạt động của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Hoạt động rà phá bom mìn, vật liệu nổ. 

- Hoạt động thu dọn mặt bằng.  

- Hoạt động san nền.  

- Hoạt động đào, đắp đất, vận chuyển nguyên vật liệu, đất, phế thải. 

- Hoạt động của máy móc thiết bị phục vụ thi công. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân trên công trường. 

- Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án. 

b) Hoạt động của Dự án trong giai đoạn vận hành 

- Hoạt động của dân cư trong Khu đô thị. 

- Hoạt động vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị trừ 
các công trình bàn giao cho Nhà nước quản lý theo quy định. 

1.3.3. Phạm vi đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định 
này không bao gồm 

- Hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả.  

- Khai thác vật liệu phục vụ thi công ngoài phạm vi Dự án. 

- Hoạt động quản lý vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật bàn giao cho 
Nhà nước quản lý (giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, khu công viên cây 
xanh, mặt nước); công trình công cộng trên toàn bộ diện tích Dự án.  

1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước hai vụ  
(diện tích 47,73 ha) là yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 
25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động 
xấu đến môi trường 

2.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Hoạt động dọn dẹp mặt bằng, san nền, thi công xây dựng các công trình 
chính, công trình phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường. 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu thi công, phế thải. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công. 

Các hoạt động nêu trên có khả năng tác động xấu đến môi trường như: phát 

sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, nước rửa xe, chất thải rắn (CTR) 
sinh hoạt, CTR thông thường, chất thải nguy hại (CTNH), ảnh hưởng đến cảnh 
quan, môi trường khu vực Dự án. 
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2.2. Giai đoạn vận hành 

- Hoạt động sinh hoạt của người dân tại các công trình nhà ở, trạm y tế, 
trường học, công trình thương mại dịch vụ, khu vực công cộng trong phạm vi Dự 
án phát sinh nước thải sinh hoạt, CTR sinh hoạt, CTR thông thường, CTNH. 

- Hoạt động quản lý, vận hành Dự án có nguy cơ xảy ra sự cố ngập úng, 
cháy nổ, sự cố trạm xử lý nước thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu 
vực Dự án. 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào Dự án phát sinh tiếng 
ồn, độ rung, bụi và khí thải. 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 
giai đoạn của Dự án đầu tư 

3.1. Nước thải, khí thải 

3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

a) Giai đoạn thi công xây dựng  

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân thi công khoảng 
48,5 m3/ngày (tối đa 1.077 người thi công trên công trường; không bố trí lán trại). 
Thông số ô nhiễm đặc trưng là: TSS, BOD5, Amoni, Nitrat, Phosphat, dầu mỡ 
động, thực vật, Coliforms. 

- Nước thải từ hoạt động rửa xe chở nguyên vật liệu xây dựng trước khi ra 
khỏi công trường gồm:  

+ Nước thải từ hoạt động rửa xe chở nguyên vật liệu thi công san nền của 
Dự án khoảng 10,82 m3/ngày. 

+ Nước thải từ hoạt động rửa xe chở nguyên vật liệu thi công hạ tầng kỹ 
thuật của Dự án khoảng 1,26 m3/ngày. 

+ Nước thải từ hoạt động rửa xe chở nguyên vật liệu thi công các hạng mục 
công trình của Dự án khoảng 1,66 m3/ngày. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng là: TSS, dầu mỡ, đất, cát. 

b) Giai đoạn vận hành 

Nước thải phát sinh trong giai đoạn vận hành chủ yếu là nước thải sinh hoạt 
từ hoạt động sinh hoạt của người dân tại các công trình nhà ở, trạm y tế, trường 
học, công trình thương mại dịch vụ, khu vực công cộng trong phạm vi Dự án. 
Tổng lượng nước thải khi đi vào giai đoạn vận hành tổng thể khoảng 3.194 
m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng là: TSS, BOD5, Amoni, Nitrat, Phosphat, 
dầu mỡ động, thực vật, Coliforms. 
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3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Bụi từ quá trình đào đắp san nền; bốc xếp, tập kết, vận chuyển nguyên vật 
liệu thi công, đất đá thải, phế thải; cắt vật liệu; thi công xây dựng các hạng mục 
công trình của Dự án; hoạt động bả, làm sạch mặt tường trong quá trình hoàn thiện 
công trình. Thông số ô nhiễm: TSP. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, phương tiện thi 
công trên công trường. Thông số ô nhiễm đặc trưng là: TSP, SOx, NOx, CO, VOC. 

- Khí thải từ hoạt động hàn, kết nối các kết cấu phát sinh khói hàn. Thông 
số ô nhiễm đặc trưng là: CO, NOx. 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động sơn tường. Thông số ô nhiễm: VOC. 

- Hơi nhựa đường từ quá trình thi công đường. Thông số ô nhiễm đặc trưng là H2S. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Dự án và 
từ khu vực bãi đỗ xe. Thông số ô nhiễm đặc trưng là: TSP, SO2, NOx, CO, VOC. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng. Thông số ô nhiễm 
đặc trưng là: TSP, SO2, NOx, CO. 

- Mùi, khí thải từ khu vực chứa CTR sinh hoạt. Thông số ô nhiễm đặc trưng 

là: CH4, H2S, NH3. 

- Mùi, khí thải từ hệ thống thoát nước, trạm bơm nước thải, mùi từ hệ thống 
xử lý nước thải tập trung. Thông số ô nhiễm đặc trưng là: CH4, H2S, NH3. 

3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- CTR phát sinh từ hoạt động thu dọn mặt bằng trong phạm vi Dự án có 
khối lượng khoảng 41,38 tấn. Thành phần chủ yếu là: cành cây, thực vật, xác mộ, 
gạch vỡ, bê tông thải. 

- Khối lượng bùn nạo vét ao, kênh mương khoảng 8.993,95 m3. 

- CTR phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng có khối lượng khoảng 
202,71 tấn trong suốt quá trình triển khai xây dựng Dự án. Thành phần chủ yếu 
là: Vật liệu rơi vãi, đất, đá, cát, gạch vỡ, bê tông thừa, vỏ bao bì, xà bần. 

- CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng có khối lượng khoảng 485 
kg/ngày. Thành phần chủ yếu là: thực phẩm thừa, giấy, túi nilon, vỏ hộp nhựa, vỏ 
chai thủy tinh, kim loại. 

b) Giai đoạn vận hành 

- CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người dân tại các công 
trình nhà ở, cơ quan, trường học, công trình thương mại dịch vụ, khu vực công 
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cộng trong phạm vi Dự án khoảng 16,94 tấn/ngày. Thành phần chủ yếu là: thực 
phẩm thừa, túi nilon, giấy vụn, vỏ hộp kim loại, thủy tinh. 

- Bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung của Khu đô thị có 
khối lượng khoảng 24,55 m3/ngày. 

- Bùn thải phát sinh từ hệ thống bể tự hoại có khối lượng khoảng 732,18 
tấn/năm.  

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của CTNH  

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

CTNH phát sinh từ các hoạt động tại công trường xây dựng trong giai đoạn 
thi công của Dự án có khối lượng khoảng 6.457 kg trong suốt quá trình triển khai 
xây dựng Dự án. Thành phần chủ yếu là: dầu thải, giẻ lau dính dầu, ắc quy hỏng, 
dụng cụ quét sơn, hộp đựng sơn, dầu đã qua sử dụng. 

b) Giai đoạn vận hành 

CTNH phát sinh từ hoạt động của Khu đô thị có khối lượng khoảng 0,17 
tấn/ngày. Thành phần chính chủ yếu gồm: găng tay, giẻ lau dính dầu thải, pin thải, 
ắc quy thải, bóng đèn thải, bao bì mềm thải, hộp mực in thải, dầu thải. 

3.3. Tiếng ồn và độ rung 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển, máy 
móc, thiết bị thi công (xe tải, máy đào, máy đầm, máy san, máy ủi, máy trộn vữa, 
xe lu) và hoạt động khoan, hàn, cắt, đào, đầm. 

- Độ rung phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị san ủi, đầm nén, 
máy trộn bê tông, máy đóng cọc, đập móng cốt thép, xe tải vận chuyển nguyên 
vật liệu. 

b) Giai đoạn vận hành 

Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát điện dự phòng, hoạt động lưu 

thông của các phương tiện giao thông ra vào Dự án. 

3.4. Các tác động khác 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công với lưu lượng lớn nhất là 2,72 
m3/s. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, đất, cát, lá, cành cây. 

- Khối lượng bóc đất hữu cơ từ 47,73 ha đất lúa hai vụ khoảng 142.707,06 m3. 

- Sự cố, rủi ro trong quá trình thi công xây dựng: sự cố cháy nổ, tai nạn lao 
động, tai nạn giao thông, ngập úng cục bộ. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án lưu lượng lớn nhất là 3,10 m3/s. 
Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, đất, cát, lá, cành cây. 
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- Các tác động khác: tác động đến kinh tế - xã hội, gia tăng dân số cơ học 
tại khu vực xã Tân Dương và xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên.  

- Sự cố, rủi ro trong quá trình vận hành Dự án: sự cố tai nạn lao động; sự 
cố sụt lún, nứt vỡ các đường ống cấp, thoát nước; sự cố cháy nổ; sự cố giao thông; 
sự cố do mưa, bão, áp thấp nhiệt đới; sự cố của trạm xử lý nước thải tập trung. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải  

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Lắp đặt tại công trường thi công khoảng 05 nhà vệ sinh di động, kích thước: 
95 x 130 x 250 (cm), dung tích bể nước sạch khoảng 1.600 lít, dung tích bể chứa 
chất thải khoảng 03 m3 để thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại công 
trường thi công; hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút, vận chuyển, xử lý 
khi đầy bể theo quy định, không xả thải ra môi trường. Các nhà vệ sinh di động 
được tháo dỡ sau khi kết thúc mỗi giai đoạn thi công. 

Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt → Nhà vệ sinh di động → Đơn vị 
chức năng hút, thu gom, vận chuyển, xử lý khi đầy bể. 

- Bố trí 01 cầu rửa xe và 01 hố lắng để thu gom và xử lý nước thải từ quá 
trình rửa xe, rửa dụng cụ thi công. Mỗi hố lắng có cấu tạo 2 ngăn kích thước 2,5 
x 2,5 x 2,5 m (gồm 01 ngăn lắng và lọc váng dầu mỡ (bằng vải lọc dầu SOS) và 
01 ngăn chứa nước); nước tại hố lắng được tái sử dụng để làm ẩm trước khi vận 
chuyển đối với nguyên vật liệu, đất đá thải hoặc tưới nước dập bụi công trường 
thi công, không xả thải ra môi trường. Bùn đất, cát tại hố lắng được nạo vét và 
thuê các đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý cùng chất thải thi công theo 
đúng quy định. Váng dầu mỡ, vật liệu hấp phụ dầu được thu gom, lưu chứa tại 
kho chất thải nguy hại tạm thời của Dự án; định kỳ thuê đơn vị có chức năng để 
vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Quy trình xử lý: Nước thải từ hoạt động rửa xe, rửa dụng cụ thi công → Hố 
lắng, tách dầu → Tái sử dụng làm ẩm vật liệu thi công, tưới nước dập bụi công trường. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Đối với nước thải từ các nhà vệ sinh 

+ Tại các khu nhà ở thấp tầng: Mỗi công trình nhà ở bố trí 01 bể tự hoại 03  
ngăn dung tích 04 m3/bể (gồm 1.146 căn nhà ở liền kề và 39 căn nhà ở biệt thự, 
mỗi căn bố trí 01 bể tự hoại có dung tích khoảng 04 m3/bể). 

+ Tại các công trình nhà ở xã hội: Mỗi tòa của mỗi khu nhà ở xã hội bố trí 
01 bể tự hoại 03 ngăn dung tích từ 20 m3 đến 50 m3 (tại khu nhà ở xã hội NXH1 
gồm 02 tòa CC1 và CC2, mỗi tòa bố trí 01 bể tự hoại có dung tích khoảng 20 
m3/bể; tại khu nhà ở xã hội NXH2 gồm 02 tòa, tại tòa CC1 bố trí 01 bể tự hoại có 
dung tích khoảng 50 m3, tại tòa CC2 bố trí 01 bể tự hoại có dung tích khoảng 40 
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m3; tại khu nhà ở xã hội NOXH1 gồm 02 tòa CC1 và CC2 mỗi tòa bố trí 01 bể tự 
hoại có dung tích khoảng 50 m3/bể; tại khu nhà ở xã hội NOXH2 gồm 03 tòa CC1, 
CC2 và CC3, mỗi tòa bố trí 01 bể tự hoại có dung tích khoảng 50 m3/bể). 

+ Tại các khu công trình công cộng bố trí các bể tự hoại 03 ngăn dung tích 

từ 10 m3 đến 50 m3: Tại trạm y tế và trung tâm thương mại bố trí 02 bể tự hoại tại 
02 vị trí, mỗi bể có dung tích khoảng 5 m3/bể; tại khu đất giáo dục là trường mẫu 
giáo bố trí 01 bể tự hoại có dung tích khoảng 20 m3; tại khu đất giáo dục là trường 
mầm non bố trí 01 bể tự hoại có dung tích khoảng 50 m3; tại khu đất giáo dục gồm 
trường trung học cơ sở và trường tiểu học bố trí 02 bể tự hoại tại 02 vị trí, mỗi bể 
có dung tích khoảng 20 m3.  

+ Tại 04 tòa chung cư: Các tòa HH1, HH3 và HH4, mỗi tòa bố trí 01 bể tự 
hoại dung tích khoảng 400 m3/bể; tại tòa HH2 bố trí 01 bể tự hoại dung tích 
khoảng 300 m3. 

- Đối với nước thải từ nhà bếp của các căn hộ tại 04 tòa chung cư được thu 
gom theo đường ống riêng với nước thải từ nhà vệ sinh về bể tách dầu mỡ trước 
khi chảy vào tuyến ống thu gom và trạm bơm nước thải để đưa về các trạm xử lý 
nước thải tập trung. Toàn bộ dầu mỡ tách ra được thu gom, xử lý định kỳ cùng 
với bùn thải từ bể phốt. 

- Đầu tư xây dựng và vận hành 02 trạm bơm chuyển bậc nước thải với tổng 
công suất 76 m3/h, cụ thể: trạm bơm số 1 công suất 24 m3/h, trạm bơm số 2 công 
suất 52 m3/h. 

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ các công trình trong phạm vi Dự 
án sau khi được xử lý sơ bộ tại mỗi công trình (với tổng lưu lượng khoảng 3.194 
m3/ngày) được dẫn qua hệ thống ống dẫn D300, D400, D500 và các trạm bơm 

chuyển bậc về trạm xử lý nước thải tập trung của Khu đô thị có tổng công suất 
4.200 m3/ngày.đêm (gồm 02 module, mỗi module gồm 02 line, mỗi line có công 
suất 1.050 m3/ngày.đêm/line) để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường 
(toàn bộ nước thải được dẫn về 01 bể gom chung của trạm xử lý nước thải tập 
trung. Nước thải từ bể gom chung được hệ thống bơm chìm phân phối vào từng 
module xử lý (mỗi module xử lý được thiết kế 03 bơm chìm có công suất và lưu 

lượng bằng nhau). 

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải:  

Nước thải sinh hoạt của Dự án sau khi được xử lý sơ bộ → Trạm bơm nước 
thải → Bể tách cát, dầu mỡ → Bể điều hòa → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí (kết 
hợp giá thể MBBR) → Bể lắng sinh học → Bể khử trùng → Bể sau xử lý → 
Nguồn tiếp nhận (kênh Tân Dương).  

+ Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của Dự án: Nước thải sau xử lý đạt 
chuẩn được xả thải ra kênh Tân Dương (vị trí tiếp nhận nước thải sau xử lý của 
Dự án được xác định tại Văn bản số 2483/SNN-TL ngày 01/7/2024 của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng về việc tham gia ý kiến xả 
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nước thải vào công trình thủy lợi để phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM 

của Dự án). 

+ Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 
105045’, múi chiếu 3o): X (m) = 2311065,9632; Y (m) = 596422,8509. 

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 4.200 m3/ngày.đêm. 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy. 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải sinh hoạt, cột A (K = 1,0). 

+ Hệ thống quan trắc tự động, liên tục: 

Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục cho hệ thống xử lý 
nước thải tập trung tại vị trí trước cửa xả ra ngoài môi trường của trạm xử lý nước 
thải tập trung. Tần suất giám sát: liên tục 24/24 giờ. Thông số giám sát: Lưu lượng 
nước thải (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, Amoni. Hệ thống quan 
trắc nước thải tự động, liên tục (bao gồm thiết bị lấy mẫu tự động, liên tục có 
camera theo dõi) được truyền số liệu trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường 
thành phố Hải Phòng. 

c) Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải thi công xây dựng 
phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng của Dự án đảm bảo đáp ứng 
các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định số 
80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng, vận hành mạng lưới thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung 
đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án được thu gom và xử 
lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 
hoạt, cột A (K = 1,0); không được phép xả thải ra môi trường trong trường hợp 
xảy ra sự cố với trạm xử lý nước thải tập trung. 

- Lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục trước cửa xả ra ngoài 
môi trường của trạm xử lý nước thải tập trung với camera theo dõi, giám sát các 
thông số: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, Amoni để kiểm 
soát chất lượng nước thải sau xử lý của Dự án theo quy định và yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền. 

- Thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục (có camera theo dõi và thiết 
bị lấy mẫu tự động) phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định 
của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kết nối, truyền số liệu 
quan trắc nước thải tự động, liên tục trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường 
thành phố Hải Phòng được thực hiện theo quy định về kỹ thuật quan trắc môi 
trường. 
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4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

a) Giai đoạn thi công 

- Lắp đặt hàng rào bằng tôn cao trung bình khoảng từ 2,5 m đến 3 m xung 
quanh khu vực công trường thi công, sử dụng bao lưới quanh các công trình cao 
tầng; sử dụng phương tiện được đăng kiểm; phương tiện vận chuyển chở đúng tải 
trọng quy định; che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật 
liệu, đất thải, phế thải, không để rơi rớt vật liệu; thường xuyên thu dọn đất, cát, 
vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh; sử dụng 
xe chuyên dụng để tưới nước dập bụi trên tuyến đường nội bộ phục vụ thi công, 
phun nước tưới ẩm thường xuyên vào những ngày không mưa với tần suất tối 
thiểu 02 lần/ngày, tăng tần suất tưới 04 lần/ngày vào mùa khô hanh; phun nước 
làm ẩm khu vực tập kết nguyên vật liệu trước và sau quá trình tập kết và phun ẩm 
bề mặt trước khi đào đắp các công trình xây dựng với tần suất 01 lần/ngày, tăng 

tần suất trong mùa khô. 

- Đối với các khu dân cư hiện trạng: lắp đặt rào chắn chiều cao trung bình 
khoảng từ 2,5 m đến 3 m xung quanh các công trình hiện hữu; hạn chế vận chuyển 
nguyên vật liệu thi công vào các giờ cao điểm, phân luồng, điều tiết giao thông; 
hạn chế sử dụng nhiều máy móc, thiết bị trên công trường cùng một lúc; giảm vận 
tốc xe chạy qua khu vực tập trung đông dân cư, các khu vực trường học. 

- Thực hiện phủ bạt lên phía trên bãi tập kết đất hữu cơ trong phạm vi Dự 
án để hạn chế tác động của bụi. 

- Đối với bụi từ quá trình bả, làm sạch bề mặt công trình xây dựng, sử dụng 
các tấm lưới lớn, tấm bạt che phủ toàn bộ công trình, tránh thi công vào thời điểm 
có gió lớn; sử dụng các máy móc chà nhám có đầu hút và thu gom bụi tại đầu chà 
để thu gom toàn bộ bụi. 

- Bố trí bãi tập kết nguyên vật liệu được che phủ hợp lý. 

- Bố trí cầu rửa xe tại cổng ra, vào khu vực thi công. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Trồng cây xanh dọc các tuyến đường giao thông nội bộ và các công trình 

công cộng theo quy hoạch đã được phê duyệt; định kỳ quét dọn, tưới nước làm 

sạch mặt đường tần suất tối thiểu 02 lần/ngày vào những ngày không mưa; lắp đặt 

biển báo hạn chế tốc độ xe chạy trong các tuyến đường nội bộ; quy định các xe 

vận chuyển chở đúng trọng tải theo quy định. 

- Lắp đặt điều hoà không khí và thông gió trong các khối nhà. 

- Biện pháp hạn chế mùi hôi từ khu vực lưu giữ CTR: bố trí điểm tập kết 

CTR sinh hoạt tại vị trí cuối hướng gió; trồng dải cây xanh cách ly xung quanh; 

sử dụng các chế phẩm khử mùi phun tại khu vực lưu giữ CTR và trong quá trình 

thu gom, vận chuyển CTR trong khu vực Dự án. 

- Trạm xử lý nước thải tập trung được bố trí xây dựng chìm, trồng cây xanh 

cách ly xung quanh khu vực trạm xử lý tập trung. 
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- Lắp đặt hai (02) hệ thống xử lý mùi phát sinh tại trạm xử lý nước thải tập 

trung tương ứng với 02 module xử lý, công suất quạt hút 3.000 m³/h/hệ thống. 

+ Quy trình công nghệ xử lý mùi phát sinh tại hệ thống xử lý nước thải tập 

trung: Mùi từ khu vực xử lý nước thải tập trung → Đường ống thu gom → Quạt hút 
→  Tháp hấp thụ NaOH → Tháp hấp thụ Javen → Ống thoát khí thải → Môi trường.  

+ Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 3.000 m3/h/hệ thống.  

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (Kv = 0,6; Kp = 
1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

- Hệ thống thoát nước được xây ngầm, các nắp cống, hố ga được đậy kín 

để tránh phát tán mùi hôi; thường xuyên nạo vét bùn các hố ga thu nước thải. 

c) Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, 

mùi hôi phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành Dự án. 

- Tiến hành trồng cây xanh với mật độ đảm bảo quy định tại QCVN 

01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng xung quanh 

các công trình bảo vệ môi trường có phát sinh mùi hôi và những vị trí thích hợp để 

tạo cảnh quan và hạn chế mùi hôi, khí bụi, tiếng ồn lan tỏa ra môi trường xung quanh.  

- Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật 

Bảo vệ môi trường, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

4.2. Công trình, biện pháp quản lý CTR, CTNH 

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý CTR thông thường 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Thu gom chất thải thực bì, cây cỏ phát sinh từ hoạt động dọn dẹp mặt 
bằng, xà bần, cốp pha, vật liệu xây dựng hư hỏng, phân loại và sử dụng để cân 
bằng đào đắp, san lấp mặt bằng của Dự án. Trường hợp không đáp ứng nhu cầu 
sử dụng, hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
quy định. 

- Lượng đất bóc hữu cơ bề mặt và lượng bùn nạo vét tất cả được lưu chứa 
tạm tại khu vực bố trí khuôn viên cây xanh cảnh quan trong Dự án có diện tích 
khoảng 12.000 m2. Khu vực tạm chứa đất bóc bề mặt bố trí bờ bao cao hơn cốt 
nền san lấp nhằm ngăn đất lưu chứa chảy tràn khu vực xung quanh và có biện 
pháp giảm thiểu đảm bảo không phát tán bụi trong quá trình lưu giữ ảnh hưởng 
đến môi trường xung quanh. Khi hoàn thành giai đoạn xây dựng đất bề mặt được 
tái sử dụng để trồng cây xanh theo đúng quy định.  

- CTR sinh hoạt: bố trí khoảng 10 thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy (loại 
dung tích khoảng 60 lít - 120 lít/thùng) để thu gom, phân loại CTR sinh hoạt phát 
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sinh tại công trường trong giai đoạn thi công; chuyển giao cho đơn vị có chức 
năng vận chuyển, xử lý theo quy định với tần suất 01 lần/ngày. 

- Đối với CTR từ hoạt động thi công xây dựng: được tận dụng để san lấp 
mặt bằng trong phạm vi Dự án, loại có thể tái chế được bán cho đơn vị có chức 
năng thu mua phế liệu; CTR khác không có khả năng tái chế hoặc không thể tận 
dụng được thu gom, tập kết tại công trường, chuyển cho đơn vị có chức năng thu 
gom, vận chuyển, xử lý theo quy định về quản lý CTR (tần suất tùy thuộc vào 
khối lượng chất thải phát sinh thực tế). Bố trí khu vực tập kết rác thải xây dựng 
với diện tích khoảng 30 m2 để tập kết chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá 
trình thi công, khu vực này được bê tông hóa, có tường bao và mái che. 

b) Giai đoạn đoạn vận hành 

- Bố trí 01 khu lưu chứa tạm rác thải thông thường có nền gia cố bê tông 
chống thấm, có mái che với diện tích khoảng 105 m2 nằm tại khuôn viên cùng với 
trạm xử lý nước thải tập trung của Dự án: 

+ Kích thước khu lưu chứa khoảng: 15 m x 7 m.  

+ Thiết kế, cấu tạo: thiết kế nền bê tông, có mái che, có đường gom nước 
rỉ rác thu gom về trạm xử lý nước thải. (trung tâm vị trí xây dựng khu tập kết chất 
thải sinh hoạt tạm thời của Dự án có tọa độ: X (m) = 2311065,5190; Y (m) 
=596335,9427, hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30). 

- Bố trí hệ thống các thùng chứa CTR sinh hoạt chuyên dụng có nắp đậy tại 
các công trình và dọc tuyến đường giao thông nội bộ trong phạm vi Dự án, đảm 
bảo toàn bộ CTR sinh hoạt được thu gom, phân loại tại nguồn theo quy định của 
Luật Bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan, cụ thể: 

+ Đối với khu vực nhà ở thấp tầng: CTR sinh hoạt được các hộ gia đình tự 
trang bị thùng rác, phân loại tại nguồn theo quy định. Nhân viên vệ sinh của Khu 
đô thị thu gom rác, tần suất 01 lần/ngày. 

+ Đối với khu nhà ở xã hội: CTR sinh hoạt được các hộ gia đình tự trang bị 
thùng rác, phân loại tại nguồn theo quy định tập kết tại phòng lưu chứa CTR sinh 
hoạt tại mỗi tầng của khối nhà, trong đó bố trí các thùng chứa dung tích loại 120 
lít/thùng chia thành 03 ngăn (để chứa riêng chất thải thực phẩm; chất thải có khả 
năng tái chế, tái sử dụng; chất thải rắn sinh hoạt khác). 

+ Đối với khu vực nhà cao tầng gồm tòa nhà chung cư, toà nhà thương mại 
dịch vụ: 

++ CTR sinh hoạt được các hộ gia đình tự trang bị thùng rác, phân loại tại 
nguồn theo quy định và tập kết tại phòng lưu chứa CTR sinh hoạt tại mỗi tầng của 
khối nhà. 

++ Bố trí tại mỗi tầng của khối nhà 01 phòng lưu chứa CTR sinh hoạt diện 
tích khoảng 03 m2 trong đó có bố trí các thùng chứa dung tích loại 120 lít/thùng 
chia thành 03 ngăn (để chứa riêng chất thải thực phẩm; chất thải có khả năng tái 

chế, tái sử dụng; chất thải rắn sinh hoạt khác).  
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++ Toàn bộ CTR sinh hoạt đã phân loại được định kỳ vận chuyển bằng 
thang máy riêng xuống phòng tập trung CTR sinh hoạt diện tích khoảng 15 m2 bố 
trí tại tầng trệt của mỗi công trình. Nhân viên vệ sinh của Khu đô thị thu gom rác, 
tần suất 01 lần/ngày. 

+ Đối với các trường học và trạm y tế: Bố trí các thùng rác dung tích khoảng 
120 lít/thùng chia thành 03 ngăn (để chứa riêng chất thải thực phẩm; chất thải có 
khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải rắn sinh hoạt khác) trong khuôn viên trạm 
y tế và trường học. Nhân viên vệ sinh của Khu đô thị thu gom rác, tần suất 01 
lần/ngày. 

+ Đối đường giao thông nội bộ: bố trí hệ thống các thùng chứa chuyên dụng 
có nắp đậy kín dung tích khoảng 60 lít/thùng chia thành 03 ngăn (để chứa riêng 
chất thải thực phẩm; chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải rắn sinh 
hoạt khác) tại các vị trí có khả năng phát sinh CTR sinh hoạt với khoảng cách 
khoảng 100 m/thùng để thu gom, phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn theo quy định. 
Nhân viên vệ sinh của Khu đô thị thu gom rác, tần suất 01 lần/ngày. 

- Định kỳ vận chuyển toàn bộ CTR phát sinh từ các công trình trong phạm 
vi Dự án về khu lưu chứa tạm CTR của Dự án; chuyển cho đơn vị có chức năng xử 
lý tần suất 01 lần/ngày. 

- Đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải: hợp đồng với đơn vị có đầy 
đủ năng lực và chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định, 
cụ thể như sau: 

+ Bùn thải từ bể tự hoại: thuê đơn vị có chức năng hút bùn, xử lý bùn theo 
quy định, định kỳ 06 tháng/lần. 

+ Đối với bùn thải của trạm xử lý nước thải tập trung: bùn thải sau khi qua 
máy ép bùn được hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng vận chuyển 
và xử lý theo quy định, tần suất 06 tháng/lần. 

c) Yêu cầu về bảo vệ môi trường: thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý toàn 
bộ CTR thông thường, CTR sinh hoạt trong quá trình thi công xây dựng và vận 
hành Dự án bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Bảo 
vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý CTNH 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

Tại công trường bố trí 01 kho lưu giữ CTNH có diện tích khoảng 10 m2 đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; CTNH được thu gom, lưu giữ trong các thiết 
bị, bảo đảm lưu chứa an toàn, không tràn đổ, có dán nhãn và gắn biển hiệu cảnh 
báo theo quy định; định kỳ chuyển giao CTNH cho đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo quy định. 
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b) Giai đoạn vận hành 

- Xây dựng quy định chung về hoạt động quản lý chất thải nguy hại trong 
Khu đô thị. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, giám sát công tác quản lý chất thải 
nguy hại cùng các đơn vị quản lý vận hành. 

- Bố trí 01 kho lưu chứa CTNH diện tích 10 m2 tại khu vực trạm xử lý nước 
thải tập trung của Dự án để lưu chứa toàn bộ CTNH phát sinh từ Dự án. Bố trí các 
thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy, bảo đảm lưu chứa an toàn, không tràn đổ, có 
dán nhãn và gắn biển hiệu cảnh báo theo quy định; định kỳ chuyển giao CTNH 
cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

+ Kích thước kho khoảng: 5 m x 2 m. 

+ Thiết kế, cấu tạo: kho có tường bao bằng gạch, có mái che, nền bê tông 
chống thấm, có rãnh và hố thu chất thải lỏng rơi vãi, có thiết bị phòng cháy chữa 
cháy, có biển cảnh báo. 

- Đối với từng hộ gia đình (biệt thự, nhà liền kề, khu nhà cao tầng): Không lưu 

trữ CTNH tại nhà, người dân sẽ mang trực tiếp bỏ vào các thùng chứa CTNH trong 
khu lưu giữ CTNH tập trung của Khu đô thị tại khu vực trạm xử lý nước thải. 

- Đối với trường học: Không lưu trữ CTNH tại trường học, hàng ngày nhân 
viên vệ sinh của trường sẽ mang trực tiếp bỏ vào các chứa CTNH trong khu lưu 

giữ CTNH tập trung của Dự án tại khu vực trạm xử lý nước thải. 

- Đối với công trình công cộng, khu thương mại dịch vụ: Tổ vệ sinh môi 
trường của Khu đô thị sẽ trực tiếp thu gom bỏ vào các chứa CTNH trong khu lưu 

giữ CTNH tập trung của Dự án tại khu vực trạm xử lý nước thải. 

c) Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Thiết kế đúng quy cách khu lưu giữ CTNH và thu gom, lưu giữ, vận chuyển, 
xử lý toàn bộ các loại CTNH trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự 
án bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi 
trường, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 
trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

4.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị gây ồn lớn vào cùng một thời 
điểm; sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, được đăng kiểm theo quy định; 
các thiết bị thi công được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên; các phương 

tiện vận chuyển không chở quá tải trọng cho phép.  

- Không thi công xây dựng sau 22 h đến 06 h sáng;  

- Che chắn xung quanh khu vực công trường bằng vật liệu bạt hoặc tôn với 
chiều cao trung bình khoảng từ 2,5 m đến 3 m; chỉ sử dụng máy ép cọc để giảm 
tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công xây dựng. 
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- Thực hiện chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian người 
lao động tiếp xúc với nguồn ồn cao. 

- Thi công xây dựng công trình đảm bảo theo quy hoạch được phê duyệt, 
san nền đảm bảo tôn trọng địa hình tự nhiên khu vực. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Quy định tốc độ tối đa các loại xe được lưu thông trên các tuyến đường 
nội bộ của Dự án. 

- Xây dựng nội quy, quy chế sinh hoạt trong khu vực Dự án. 

- Lắp đặt máy phát điện đúng quy trình kỹ thuật để giảm ồn, chống rung và 
định kỳ vệ sinh, tra dầu mỡ. 

- Đảm bảo diện tích cây xanh, mặt nước theo quy hoạch được phê duyệt.  

c) Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 
ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các 
quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về bảo 
vệ môi trường trong quá trình thực hiện Dự án. 

4.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

4.4.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại khu vực công trường 

thi công; tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và phổ biến kiến thức phòng 

cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân của Dự án; thực hiện nghiêm chỉnh các 

quy chuẩn, quy định về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình xây dựng và sử 

dụng các thiết bị, máy móc thi công; lắp đặt biển báo cấm không sử dụng lửa tại 

khu vực kho chứa nhiên liệu và các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy. 

- Tập huấn cho công nhân về thực hiện nghiêm túc các quy định về công 

tác an toàn lao động, tuân thủ theo quy định về sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, 

bảo quản các thiết bị, máy móc thi công; lắp đặt biển cảnh báo tại những vị trí có 

nguy cơ xảy ra tai nạn lao động; sử dụng các máy móc, thiết bị được kiểm định, 

bảo đảm an toàn theo quy định hiện hành; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho 

người lao động làm việc trên công trường. 

- Thường xuyên kiểm tra, khơi thông các dòng chảy, thông tắc các cống 

rãnh thoát nước xung quanh công trường thi công đảm bảo không để nước đọng, 

gây ngập úng. Thực hiện san nền với cao độ theo đúng quy hoạch được phê duyệt, 

đảm bảo không gây ngập úng cho khu vực công trình chưa thực hiện hoàn trả và 

một số khu dân cư hiện trạng xung quanh khu vực Dự án. 

- Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Dự án theo đúng thiết kế 

được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt; định kỳ thực hiện giám sát 
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nguy cơ gây lún, nứt các công trình khu vực Dự án trong suốt quá trình thi công. 

Trường hợp xảy ra lún, nứt hoặc tiềm ẩn nguy cơ lún, nứt ảnh hưởng các công 

trình hạ tầng, tôn giáo, nhà cửa và các công trình khác phải dừng mọi hoạt động 

có liên quan, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có 

liên quan khắc phục tình hình và đền bù mọi thiệt hại do hoạt động của Dự án gây 

ra theo quy định của pháp luật. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải: 

+ Xây dựng, hoàn thiện các module của trạm xử lý nước thải tập trung của 

Dự án theo thiết kế để vận hành liên tục, ổn định; thiết kế hệ thống van chặn tại 

các bể chứa thành phần để tăng thể tích lưu chứa, đảm bảo thời gian lưu chứa tối 

đa trong trường hợp xảy ra sự cố.  

+ Thiết kế trạm xử lý nước thải có tổng 2 module, mỗi module gồm 2 line 

tương ứng với công suất hoạt động của Dự án hoạt động có thể độc lập, liên tục; 

mỗi module xử lý nước thải được thiết kế hoạt động đạt công suất tối đa 130% 

công suất để có thể xử lý nước thải trong trường hợp sự cố; bể điều hoà của hệ 

thống xử lý nước thải được xây dựng với kích thước lớn có tổng dung tích là 
1.481,68 m3 đảm bảo khả năng chứa nước thải trong trường hợp hệ thống xử lý 

nước thải tập trung gặp sự cố (từ 10 giờ đến 12 giờ); nước thải được bơm ngược 

trở lại để tiếp tục được xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra nguồn tiếp 

nhận. Các công trình trong các bể đều được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có 

độ bền cao để hạn chế tối đa các rủi ro. Bơm và các thiết bị trong mỗi module của 

hệ thống xử lý nước thải, ngoài thiết bị làm việc luôn có thiết bị dự phòng để đảm 

bảo tất cả các module của hệ thống xử lý nước thải luôn hoạt động. 

+ Lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục trước cửa xả ra ngoài 

môi trường của các trạm xử lý nước thải tập trung với camera theo dõi, giám sát 

các thông số: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, Amoni để 

kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý của Dự án; truyền số liệu quan trắc nước 

thải tự động, liên tục trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải 

Phòng để theo dõi, giám sát. 

+ Bố trí máy phát điện dự phòng cho trạm xử lý nước thải tập trung. 

+ Trường hợp trạm xử lý nước thải gặp sự cố hỏng cần thời gian khắc phục 

trên 24 giờ (lượng nước thải cần xử lý lớn hơn dung tích lưu giữ tại các bể), hợp đồng 

với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Chỉ được 

xả nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt (cột A; Kq=1,0) trước khi xả ra kênh Tân Dương. 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ 

máy móc, thiết bị của các trạm xử lý nước thải. Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ 

thống xử lý nước thải, giám sát vận hành hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương 

trình vận hành và bảo dưỡng trạm xử lý nước thải của Dự án. Thiết lập hệ thống liên 
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lạc để có thể huy động các xe bồn nước của đơn vị vệ sinh môi trường trong trường 

hợp cần thiết, đảm bảo không xả nước thải không đạt yêu cầu ra môi trường. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó với các sự cố khác:  

+ Lập phương án chữa cháy, thoát nạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định và thực hiện theo phương án được phê duyệt; lắp đặt hệ thống báo 

cháy, ngăn cháy, thiết bị phòng cháy và chữa cháy cho các công trình của Dự án; 
thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và bố trí lực 

lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

+ Lắp đặt hệ thống chống sét phù hợp cho từng cụm công trình. 

+ Định kỳ kiểm tra, giám sát, nạo vét hệ thống thu gom, thoát nước mưa, 

thoát nước thải trong phạm vi Dự án; phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong 

quá trình ứng phó sự cố ngập lụt do thiên tai; bố trí lực lượng chuyên môn xử lý 

kịp thời trong trường hợp xảy ra ngập úng cục bộ trong phạm vi Dự án. 

+ Đảm bảo khớp nối hạ tầng, không gây ngập lụt cho các công trình giữ 

nguyên hiện trạng và các khu dân cư hiện trạng trong khu vực Dự án trong giai 

đoạn thi công và vận hành. 

4.4.2. Các công trình, biện pháp khác 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Bố trí hệ thống rãnh thoát nước mưa tạm thời với kích thước 0,5 x 0,5(m), 
cứ 50 m có bố trí 01 hố ga lắng cặn kích thước 0,6 x 0,6 x 0,6 m/hố đảm bảo thu 

gom, lắng cặn toàn bộ nước mưa chảy tràn trong khu vực Dự án trước khi thoát 

ra hệ thống thoát nước của khu vực. 

- Tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu; thường xuyên dọn dẹp mặt 

bằng thi công; tập kết nguyên vật liệu theo tiến độ thi công, che chắn các khu vực 

tập kết nguyên vật liệu xây dựng và không tập trung nguyên vật liệu thi công gần 

rãnh thoát nước. Thường xuyên dọn dẹp công trường thi công, kiểm tra rãnh thoát 

nước, cống thu gom, nạo vét, khơi thông dòng chảy. 

- Đối với lượng đất bóc hữu cơ từ diện tích đất trồng lúa hai vụ, có biện 
pháp phủ bạt lên phía trên bãi tập kết đất đảm bảo không phát tán bụi, không chảy 

tràn theo nước mưa ra khu vực xung quanh; được tận dụng để đắp, trồng cây xanh 
trong khu vực Dự án theo quy định.  

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương; tuyên truyền nâng cao ý thức bảo 

vệ môi trường đối với cư dân, cán bộ công nhân viên; phổ biến, quán triệt công 

nhân lao động nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự, không gây mất đoàn kết với 
cư dân xung quanh; không vận chuyển quá tải tránh rơi vãi vật liệu ra đường gây 

nguy hiểm cho người tham gia giao thông, làm sụt lún ảnh hưởng đến tuyến 

đường; tu sửa các đoạn đường bị hư hỏng do hoạt động của Dự án (nếu có). 
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b) Giai đoạn vận hành 

- Xây dựng mạng lưới thu gom, thoát nước mưa tách biệt với hệ thống thu 

gom, thoát nước thải. 

- Xây dựng hệ thống các tuyến cống kích thước D300 - D1500 với tổng 

chiều dài khoảng 12.480 m, kết hợp với các kênh cảnh quan MN1, MN2, MN3 và 

hồ cảnh quan MN4  thu gom nước mưa chảy tràn ra kênh Tân Dương hiện trạng 

và kênh BTCT phía Nam (BxH= 6x3,7 m) Dự án. Tọa độ các cửa xả nước mưa 

của Dự án (được xác định tại Văn bản số 280/SNN-TL ngày 24/1/2024 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng về việc thống nhất vị 

trí điểm xả nước thải, nước mưa của Dự án) cụ thể như sau: 

TT Cửa xả 

Tọa độ VN2000 (Kinh 

tuyến trục 105o45’ múi 

chiếu 3o) Ghi chú 

X (m) Y (m) 
1 Cửa xả 1 2311591,0577 596418,4791 Xả ra kênh Tân Dương 
2 Cửa xả 2 2311446,7912 596426,5270 Xả ra kênh Tân Dương 
3 Cửa xả 3 2311108,2912 596427,9794 Xả ra kênh Tân Dương 

4 Cửa xả 4 2310962,1401 596956,8539 
Xả ra kênh BTCT phía Nam 
(BxH= 6x3,7 m) 

5 Cửa xả 5 2310964,7991 597027,2067 
Xả ra kênh BTCT phía Nam 
(BxH= 6x3,7 m) 

- Định kỳ nạo vét hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo khả năng tiêu thoát 

nước, không gây ngập úng khu vực Dự án và xung quanh. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ dự án đầu tư 

Chủ dự án đề xuất và cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát 
môi trường như sau: 

5.1. Chương trình giám sát trong giai đoạn thi công xây dựng 

5.1.1. Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí:  

+ Vị trí 01: Khu vực phía Tây Nam Dự án (giáp khu dân cư hiện hữu). 

+ Vị trí 02: Khu vực phía Đông Dự án (gần khu vực chùa Dương Quan). 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, độ rung, bụi lơ lửng, SO2, CO, NO2. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về độ rung. 
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5.1.2. Giám sát CTR sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH:  

- Thực hiện phân định, phân loại các loại CTR sinh hoạt, CTR thông thường 
và CTNH theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Định kỳ chuyển giao CTR sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH cho 
đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

5.2. Chương trình giám sát trong giai đoạn hoạt động 

5.2.1. Giám sát chất lượng nước thải 

a) Giám sát tự động, liên tục: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí (nước thải sau xử lý tại vị trí trước cửa xả ra ngoài 
môi trường của trạm xử lý nước thải). 

- Thông số giám sát: Lưu lượng thải (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, pH, COD, 
chất rắn lơ lửng, amoni. 

- Tần suất giám sát: Liên tục. 

- Giám sát nước thải tự động, liên tục (có camera theo dõi) và truyền số liệu 
về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải sinh hoạt, cột A với hệ số Kq = 1,0. 

a) Giám sát định kỳ: 

 - Vị trí giám sát: 01 điểm (nước thải sau xử lý tại vị trí trước cửa xả ra 
ngoài môi trường của trạm xử lý nước thải). 

- Thông số giám sát: BOD5 (200C); tổng chất rắn hòa tan; sunfua (tính theo 
H2S); nitrat (NO3

-) (tính theo N); dầu mỡ động, thực vật; tổng các chất hoạt động 
bề mặt; phosphat (PO4

3-) (tính theo P); tổng coliforms. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải sinh hoạt, cột A với hệ số Kq = 1,0. 

5.2.1. Giám sát CTR sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH: 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại CTR sinh hoạt, CTR 
thông thường và CTNH theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy 
định pháp luật khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao CTR sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH cho 
đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng 

quy định. 
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6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường sau: 

6.1. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định 
pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng, thẩm định và phê duyệt thiết kế các 
hạng mục, công trình của Dự án; thiết kế vị trí xây dựng các hạng mục công trình 
của Dự án phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo tuân 
thủ quy định tại QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 
xây dựng và đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường. 

6.2. Chỉ được phép đưa Dự án đi vào vận hành sau khi đầu tư xây dựng hoàn 
thiện tuyến cống thoát nước thải, thu gom nước thải của Dự án và trạm xử lý nước 
thải tập trung, đủ khả năng tiếp nhận và được phép vận hành theo quy định của 
pháp luật. 

6.3. Thiết lập hệ thống biển báo, cắm mốc giới các địa bàn thi công và công 
khai rộng rãi cho chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư biết về các hoạt động 
thi công của Dự án trước khi tiến hành hoạt động thi công, xây dựng. 

6.4. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp để hạn chế 
tối đa các tác động xấu đến cảnh quan, môi trường, hệ sinh thái, các công trình hiện 
hữu và đời sống kinh tế, xã hội của cộng đồng dân cư khu vực Dự án và lân cận 
trong quá trình thi công xây dựng, vận hành các hạng mục công trình của Dự án. 

6.5. Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, cộng đồng dân cư để phòng 
ngừa, giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự 
án. Chủ dự án phải đền bù những thiệt hại môi trường do Dự án gây ra theo quy 
định của pháp luật hiện hành. 

6.6. Lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường phát sinh trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án; tuân 
thủ các quy định hiện hành về đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, 
bảo vệ nguồn nước, khai thác; các quy định về phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự 
cố, an toàn lao động, rà phá bom mìn; đảm bảo an toàn giao thông và các quy 
phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án nhằm ngăn ngừa, 
giảm thiểu rủi ro đến môi trường. 

6.7. Chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động xây dựng, vận hành Dự án, 
đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

6.8. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 
trường, an ninh trật tự đối với đội ngũ cán bộ và công nhân viên tham gia thi công 
xây dựng, vận hành Dự án. 

6.9. Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, 
biện pháp bảo vệ môi trường khác; số liệu giám sát phải được cập nhật và lưu giữ 
để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra.  



25 
 

 

6.10. Thực hiện các biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động của Dự án 
đến các hoạt động giao thông và áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý phù 
hợp đảm bảo việc đổ thải phế thải xây dựng, bùn, đất đáp ứng các yêu cầu về an 
toàn vệ sinh môi trường; phục hồi cảnh quan môi trường khu vực tạm chiếm dụng 
ngay sau khi kết thúc thi công và thực hiện cải tạo, nâng cấp các công trình hạ 
tầng bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện Dự án.  

6.11. Bố trí thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, 
lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với lượng, loại chất thải phát sinh từ hộ 
gia đình, cá nhân trong Dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 Luật Bảo 
vệ môi trường.    

6.12. Chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 
trình triển khai Dự án; đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về các thông tin, số liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi 
trường; điều chỉnh, bổ sung nội dung của Dự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác 

động môi trường phù hợp với nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường được nêu 
trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của Dự án. 

6.13. Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 
trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự 
án đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật./. 



 Mẫu số PC07 

BỘ CÔNG AN 
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH 

Số:               /TD-PCCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 
tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 
chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định 
công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

01/2024/CV/CRV-ĐNTD ngày 30/10/2024 của Công ty Cổ phần tập đoàn bất động sản CRV; 
Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: Phạm Thị Thu Huyền; Chức vụ: Tổng giám đốc. 

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

CHỨNG NHẬN: 

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy Dự án đấu giá quyền sử 

dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ 

cận tại các xã Tân Dương và Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên. 
Địa điểm xây dựng: Xã Tân Dương, Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tập đoàn bất động sản CRV. 
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần A-Fire. 
Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau: 
1. Đường giao thông cho xe chữa cháy;  
2. Hệ thống trụ cấp nước chữa cháy ngoài nhà; 
Quy mô công trình và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy ghi tại trang 2./. 

Nơi nhận: 
- Công ty Cổ phần tập đoàn bất động sản CRV; 
- Đồng chí Cục trưởng (để b/c); 
- Công an thành phố Hải Phòng; 
- Lưu: VT, P4 (TdN). 

Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2024 
KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 
 
 
 

 
Đại tá Bùi Quang Việt 



 Mẫu số PC07 

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ 
ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 
số:              /TD-PCCC ngày         /11/2024 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH) 

 

TT Nội dung Ghi chú 

I QUY MÔ CÔNG TRÌNH  

1 * Quy mô công trình 
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy gồm hệ 
thống đường giao thông tiếp cận đến các lô đất xây dựng công trình và hệ 
thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà cho khu đất có tổng diện tích khoảng 
493.665,38 m2. 
- Đường giao thông phục vụ cho xe chữa cháy thiết kế có chiều rộng lòng 
đường bảo đảm cho 02 làn xe chạy (tối thiểu 3,5 m/làn); nền đường thiết kế 
chịu được tải trọng tối thiểu 40 tấn. 

 

2 Hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật khác có 
liên quan 

- Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy ngoài nhà của công trình gồm: 

đường ống cấp nước chính DN110 đến DN 160 và các trụ cấp nước chữa 

cháy ngoài nhà của công trình được đấu nối 05 điểm với đường ống cấp nước 
hiện hữu DN225 trên đường Đỗ Mười và đường ống DN280 trên đường 
Máng Nước, nước cấp từ nhà máy nước Ngũ Lão và nhà máy nước An Dương 
thông qua trạm bơm tăng áp Tân Dương với lưu lượng nước không nhỏ hơn 

5.100 m3/ngày (theo Công văn số 07/CV-CNXD ngày 25/3/2024 của Công 
ty Cổ phần cấp nước xây dựng Hải Phòng); bảo đảm lưu lượng cấp nước 
chữa cháy ngoài nhà không nhỏ hơn 30 l/s (tính toán cho 01 đám cháy). 

- Các trụ cấp nước ngoài nhà là loại trụ 03 cửa; khoảng cách từ nền đường 
tới đỉnh trụ 0,7 m; bố trí khoảng cách từ trụ cấp nước chữa cháy ngoài nhà 
tới các lô đất xây dựng công trình không lớn hơn 150 m. Khu đất xây dựng 
các hạng mục công trình cách Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
Công an huyện Thủy Nguyên khoảng 03 km. 

 

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ  

1 Thuyết minh của công trình liên quan đến PCCC 01 quyển 

2 Bản vẽ thiết kế: HH-GT-TMB; HH-GT-TMB-01 ÷ HH-GT-TMB-04; HH-
GT-DH-01; HH-GT-DH-02; DM-GT-CT-01; DM-GT-CT-02; HH-ĐM-
TMBCN-01 ÷ HH-ĐM-TMBCN-07; DM-CN-CT-01 ÷ DM-CN-CT-04. 

 

Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy 

và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch,  
xây dựng./. 

 























  

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNN-TL Hải Phòng, ngày        tháng     năm 2024 

V/v thống nhất vị trí điểm xả nước thải, 

nước mưa của Dự án đầu tư xây dựng 

Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười 

kéo dài và vùng phụ cận tại các xã Tân 

Dương và Dương Quan, Thuỷ Nguyên 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV  

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 04/CV-
CRV ngày 15/01/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV về 

việc thoả thuận vị trí điểm xả nước thải, nước mưa của Dự án đầu tư xây dựng 

Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận tại các xã Tân 

Dương và Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn có ý kiến như sau: 

Thống nhất nội dung liên quan đến việc xả nước mưa, nước thải vào công 
trình thủy lợi của Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười 

kéo dài và vùng phụ cận tại các xã Tân Dương và Dương Quan, huyện Thuỷ 

Nguyên, cụ thể như sau: 

1. Vị trí điểm xả nước thải: 01 điểm xả 

Nước thải sinh hoạt của Dự án Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo 

dài và vùng phụ cận tại các xã Tân Dương và Dương Quan sau khi được xử lý 

đạt tiêu chuẩn cột A, QCVN14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt, xả thải vào kênh Tân Dương tại 01 vị trí. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 2311065.9632(m) ; Y= 596422.8509 (m) 
(theo hệ toạ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30). 

- Lưu lượng xả thải: 4.200m3/ngày đêm 

2. Vị trí điểm xả nước mưa: 05 điểm xả 

Nước mưa tràn mặt của Dự án được thoát vào kênh Tân Dương tại 05 vị 

trí (theo hệ toạ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30), cụ thể: 

+ Điểm xả số 1: X = 2311591.0577 (m);   Y = 596418.4791(m) 

+ Điểm xả số 2: X = 2311446.7912 (m);   Y = 596426.5270 (m)  

+ Điểm xả số 3: X = 2311108.2912  (m);   Y = 596427.9794 (m)  



  

+ Điểm xả số 4: X = 2310962.1401 (m);    Y = 596956.8539 (m)  

+ Điểm xả số 5: X = 2310964.7991 (m);    Y = 597027.2067 (m)  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như trên để Công ty Cổ 
phần Tập đoàn bất động sản CRV căn cứ, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ Sở; 
- Lưu: VT, TL. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 

Đỗ Gia Khánh 
 
















































































































































